
CỘNG TỔNG I+II+III+IV               4.347.203                                        -                      -              2.911.885             2.242.713           137.644           49.053             407.167            55.723         2.047.655           675.338          811.590               63.715                  15.699           26.823             512.409            773.971             610.471            146.500 

I
CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ 2019 VỀ 

TRƯỚC
              1.208.961                                        -                      -              1.040.426                822.799             49.256           23.006             124.624            20.741            843.355           591.398          138.291                 7.529                    7.529                   -               106.137            146.109             108.643              37.466 

1
Quảng trường Trung tâm huyện Việt yên, tỉnh Bắc

Giang giai đoạn 2; Hạng mục: Đài tưởng niệm
7452/QĐ ngày 

25/12/2017 4.355                      Cty Thiên Ân 7658284 3.560                 3.142                  304                 65                49                 3.568              3.517              -                   51                    -                  

2
Cổng chào huyện Việt Yên

1440/QĐ ngày 

06/4/2018 4.989                      Cty điện tử leb Bách Khoa 7660749 4.861                 4.478                  147                 205              31                 4.861              4.000              618                -                   243                  -                  

3

Cải tạo, nâng cấp đường Bích Động – Bổ Đà –

Vân Hà (đoạn từ bờ hồ Bích Động đi trường TH

Quảng Minh số 2; đi đường tỉnh 298; đi thôn

Đông Long, xã Quảng Minh), huyện Việt Yên,

tỉnh Bắc Giang

1436/QĐ ngày 

06/4/2018 20.000                    Cty TNHH XD Tân Thịnh 7625566 18.518               16.777                1.158              386              197               8.519              7.384              -                   1.135               1.135              1.135              

4

Cải tạo, sửa chữa khuôn viên hồ trung tâm huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 453/QĐ ngày 

25/01/2018 8.870                     

 Công ty cổ phần xây dựng 

và dịch vụ thương mại 

Tuấn Quỳnh 7659426 8.318                 7.759                  122                 356              81                 8.346              7.772              -                   574                  335                 335                 

5

Trường tiểu học số 2; Hạng mục: Nhà lớp học 2

tầng  8 phòng xã Minh Đức, huyện Việt Yên 2496/QĐ ngày 

04/6/2018 8.017                     

 Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Phú 

Trường Hưng 7659087 7.601                 6.884                  317                 320              80                 7.777              6.000              1.220             -                   557                  400                 400                 

6

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kẹm, xã Minh Đức

đi Lai, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (đoạn từ

giao đường TL298 đi UBND xã Nghĩa Trung).

9500/QĐ ngày 

25/10/2016 13.219                   

 Cty CP XD số 1 Bắc 

Giang 7658261 12.516               11.563                564                 225              164               1.851              1.185              -                   666                  666                 666

7

Cải tạo, nâng cấp đường trục chính từ Làng nghề

Vân Hà đi Cổng Làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

2708/QĐ ngày 

18/6/2018 11.674                    Cty TNHH XD Tân Thịnh 7663509 10.726               9.816                  571                 158              181               10.165            9.700              -                   465                  1.027              443                  584

8

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ

thôn My Điên, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên,

tỉnh Bắc Giang( đường giao thông bờ mái Sau)

9713/QĐ ngày 

28/10/2016 13.116                   

 Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại 

Trường Lộc 7626316 11.330               10.530                564                 179              57                 11.330            8.770              2.066             -                   494                  514                 514

9

Cải tạo hồ điều hóa đê trên thôn My Điền, xã

Hoàng Ninh

6866/QĐ ngày 

28/02/2018 8.633                      Cty TNHH XD Đức lợi 7629221 8.112                 7.472                  640               7.485              2.450              4.400             635                  635                     -                   605                 255                  350

10

Cải tạo, nâng cấp đê Bao Phù Tài, xã Tiên Sơn,

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

9704/QĐ ngày 

28/10/2016 3.070                      Cty TNHH XD Đức lợi 7625565 2.797                 2.465                  253                 50                29                 2.797              2.575              -                   222                  345                 123                  222

11

Cải tạo, nâng cấp đường từ Giá Sơn đi đê Tả Sông

Cầu, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4507/QĐ ngày 

10/7/2017 2.394                      Cty TNHH Tiến Lộc 7628699 2.220                 2.030                  124                 40                26                 2.220              2.104              -                   116                  216                 100                  116

12

Trường mầm non Thượng Lan - Hạng mục: Nhà

lớp học 2 tầng 6 phòng học và nhà bếp ăn
3752/QĐ ngày 

08/6/2017 9.987                     

 Công ty cổ phần tư vấn 

Xây dựng Sông Đà Thăng 

Long 7625572 9.692                 8.981                  459                 154              98                 9.692              7.924              1.300             -                   468                  611                 611

13

Trường mầm non Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh

Bắc Giang. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6

phòng và nhà bếp ăn

6594/QĐ ngày 

10/10/2017 4.564                     

 Công ty cổ phần tư vấn 

Xây dựng Sông Đà Thăng 

Long 7634984 4.392                 4.009                  228                 87                68                 4.535              4.246              -                   289                  240                 240

14

Đề án trường trọng điểm chất lượng cao (THCS

Thân Nhân Trung, hạng mục: 6 phòng học)
9709/QĐ ngày 

28/10/2016 3.333                     

 Công ty CP tư vấn xây 

dựng và dịch vụ thương 

mại Hà Nội 7642161 2.843                 2.547                  163                 50                83                 2.846              2.550              -                   296                  307                 11 296

15

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Trung Sơn – Tiên

Sơn( đoạn từ trường cấp 2 Trung Sơn đi cầu Trúc

Sơn xã Tiên Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

9696/QĐ ngày 

28/10/2016 1.877                      Cty TNHH Thành Lộc 7628698 1.620                 1.440                  138                 29                13                 1.621              1.540              -                   81                    49                   49

16

Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn My Điền 1 đi

thôn My Điền 2, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên,

tỉnh Bắc Giang

9669/QĐ ngày 

28/10/2016 6.878                      Cty TNHH TM Gia Hưng 7621463 5.829                 5.298                  296                 128              107               6.086              5.577              -                   509                  600                 300                  300

17

Cải tạo, nâng cấp đường Nếnh – Bổ Đà – Vân Hà

(đoạn từ ngã ba chùa Bổ Đà đến UBND xã Tiên

Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 886/QĐ ngày 

15/3/2018 11.549                    Cty Thương Vụ 7649475 10.362               9.365                  610                 207              180               10.228            9.617              -                   611                  744                 154                  590

18

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ

thôn My Điên, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên,

tỉnh Bắc Giang( đường giao thông bờ mái thượng)
9712/QĐ ngày 

28/10/2016 10.540                   

 Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại 

Trường Lộc 7626317 9.778                 8.768                  470                 480              60                 9.478              7.690              1.338             -                   450                  465                 465

19

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ

thôn My Điên, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên,

tỉnh Bắc Giang( đường giao thông bờ mái hạ) 9697/QĐ ngày 

28/10/2016 8.014                     

 Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại 

Trường Lộc 7626315 7.072                 6.539                  357                 136              40                 7.072              5.465              1.276             -                   331                  342                 342

20

 Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến 

đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B), huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

6793/QĐ ngày 

27/10/2017 127.483                  Cty TNHH XD Tân Thịnh 7702314 104.842             56.177                1.327              2.150           44.258             930               104.393          72.284            13.379           -                   18.730             4.000              3.000               1.000              

21

 Cải tạo, nâng cấp đường Quán Rãnh đi Thượng 

Lan  2711/QĐ ngày 

18/6/2018 14.102                    Cty TNHH Thành Lộc 7687301 12.967               11.878                784                 243              62                 12.967            12.000            -                   967                  967                 262                  705                 
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22

 Cải tạo, nâng cấp đường vào thao trường huấn 

luyện kỹ chiến thuật tổng hợp Ban chỉ huy Quân sự 

huyện Việt Yên 

6801/QĐ ngày 

27/10/2017 3.728                      Cty TNHH Toàn Sáng 7687304 3.092                 2.746                  256                 63                27                 3.061              2.937              -                   124                  179                 179                 

23

 Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn 

đến làng nghề Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

6797/QĐ ngày 

27/10/2017 7.921                      Cty CP Đức Duy 7687674 6.799                 6.190                  423                 137              49                 6.967              6.521              -                   446                  365                 365                 

24

 Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Dĩnh Sơn đi Cầu 

Tây - Thôn Quả xã Trung Sơn, huyện Việt Yên 

6799/QĐ ngày 

27/10/2017 6.733                     

 Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Hải Long 7687303 5.750                 5.197                  410                 106              37                 5.747              5.370              -                   377                  380                 69                    311                 

25

 Hệ thống chiếu sáng đô thị, hạng mục: Đường 

tỉnh 298 đoạn từ đường Nguyễn Thế Nho đi đường 

tỉnh 295B 

6803/QĐ ngày 

27/10/2017 3.021                     

 Cty TNHH kỹ thuật Việt 

Hưng 7710502 2.749                 2.486                  190                 49                24                 2.803              2.640              -                   163                  127                 127                 

26

 Hạ ngầm đường dây điện 35KV – Quảng trường 

trung tâm huyện Việt Yên,tỉnh Bắc Giang 
6804/QĐ ngày 

27/10/2017 3.445                      Cty Thành Long 7676490 3.176                 2.813                  249                 71                43                 3.193              2.735              -                   458                  190                 79                    111                 

27

 Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 15 

phòng và các công trình phụ trợ 

5058/QĐ ngày 

03/12/2018 14.948                    Cty Phú Cát 88 7702312 13.708               12.499                820                 289              100               12.294            11.680            557                -                   57                    1.471              729                  742                 

28

 Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang; Hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà 

lớp học 15 phòng 

6806/QĐ ngày 

27/10/2017 14.205                    Cty Phú Cát 88 7702313 13.022               11.865                788                 274              95                 11.322            10.700            622                -                   1.701              920                  781                 

29

 Trường mầm non Minh Đức 1, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 

phòng. 

6808/QĐ ngày 

27/10/2017 6.388                     

 Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng An Minh 7710505 6.081                 5.464                  453                 123              41                 6.082              5.000              754                -                   328                  327                 327                 

30

Trường Trung học cơ sở xã Hồng Thái, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà hiệu bộ 

6810/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017 3.394                     

 Công ty Cổ phần đầu tư 

xây dựng An Việt 7710504 3.100                 2.636                  295                 79                90                 2.084              1.875              200                -                   9                      1.188              1.017               171                 

31

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 298(đoạn từ

giáp đình Khả Lý Thượng đến ngã tư Dương Huy),

xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

818/QĐ ngày 

14/3/2019 13.386                    Cty Phú Cát 88 7716681 12.634               8.651                  304                 488              3.060               131               12.055            11.049            908                -                   98                    773                 400 373

32

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Sen Hồ -

Trúc Tay (đoạn giao QL1A đi xã Yên Lư, Yên

Dũng), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

820/QĐ ngày 

15/3/2019 14.945                    Cty Thiên Ân 7716680 13.336               12.179                824                 261              72                 12.874            12.465            -                   409                  862                 158                  704                 

3

Cải tạo, nâng cấp đường Kẹm Lai Minh Đức đi

Nghĩa Trung; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường

Lai – Nghi Thiết – Đoạn từ Cầu Lai đi đê Ngòi cầu

Sim

5947/QĐ ngày 

28/12/2018 14.712                    Cty TNHH XD Đức lợi 7716678 13.339               11.970                675                 350              344               12.416            9.651              2.000             -                   765                  1.476              765                  711

34

Trụ sở Ban quản lý di tích chùa Bổ Đà, xã Tiên

Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

622/QĐ ngày 

26/02/2019 4.320                     

 Cty CP XD số 1 Bắc 

Giang 7731412 4.070                 3.686                  266                 84                34                 3.690              3.400              -                   290                  664                 387 277

35

Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi;

Hạng mục: Nạo vét hồ Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6741/QĐ-UBND ngày 

23/10/2017 1.986                     

 Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư và Xây dựng Hưng 

Thịnh 7715670 1.812                 1.555                  202                 35                20                 1.833              1.555              -                   278                  257                 164                  93

36

Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị (Hạng mục:

Cải tạo vỉa hè đoạn từ khu phố 3 đến khu dân cư

chợ mới thị trấn Bích Động), huyện Việt Yên, tỉnh

Bắc Giang

6753/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017 14.615                   

 Công ty CP xây dựng và 

dịch vụ thương mại Tuấn 

Quỳnh 7687297 13.463               12.383                761                 252              67                 3.051              2.846              -                   205                  -                  

37

Tu bổ khu di tích Mộ và đền thờ Thân Công Tài,

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4796/QĐ ngày 

30/10/2018 31.732                   Cty TNHH MTV Anh Đào 7757455 22.129               17.987                1.650              667              970                  855               20.602            10.500            2.772             5.000               5.000                  2.330               4.830              4330 500

38

Trường mầm non Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng

4726/QĐ ngày 

29/10/2018 11.022                   

 Cty CP XD số 1 Bắc 

Giang 7759666 10.146               8.178                  659                 193              1.034               82                 9.402              7.500              1.429             -                   473                  1.126              651                  475

39

Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp 

vệ sinh huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng 

mục: Ô chôn lấp số 2

4677/QĐ ngày 

25/10/2018 2.796                     Công ty Cổ phần xây lắp và Môi trư7768958 2.747                 2.500                  160                 62                25                 2.263              1.200              -                   1.063               1.625              1.500               125

40

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Làng Tự - 

Dương Huy (đoạn Giao Quốc lộ 37 đi dốc Sơn 

Hải, xã Trung Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

4609/QĐ ngày 

18/10/2018                    13.140 

 Cty CP XD số 1 Bắc 

Giang  7744735 11.741               10.181                665                 199              609                  87                 10.567            5.040                           5.044 -                   483                  1.605              1.018               587                 

41

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, 

xã Tự Lạn đi Kè Bài, xã Hương Mai, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

4721/QĐ ngày 

29/10/2018                    13.035 

 Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Hải Long  7757458 11.643               10.554                730                 225              134               10.313            9.400              -                   913                  2.387              1.736               651                 

42

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thôn Trúc Tay, 

xã Vân Trung đi xã Yên Lư, Yên Dũng, tỉnh Bắc 

4608/QĐ ngày 

18/10/2018                      7.497  Cty CP Đức Duy  7744830 6.386                 5.749                  398                 179              60                 5.990              5.625              -                   365                  745                 316                  429                 

43

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn- 

Hương Mai (đoạn nối đường huyện Làng Tự - 

Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh Kè Bài), 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4610/QĐ ngày 

18/10/2018                      5.574  Cty CP XD Miền Bắc  7744732 3.881                 3.041                  233                 62                506                  39                 3.465              1.750                           1.559 -                   156                  572                 343 229

44

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Khu công nghiệp 

Quang Châu đi Thôn Quang Biểu, xã Quang 

Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4632/QĐ ngày 

22/10/2018                      9.939  Cty TNHH Tiến Lộc  7744829 8.272                 7.120                  481                 168              428                  75                 7.459              4.550                           2.500 -                   409                  1.200              790 410

45

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã từ Nhà máy 

gạch Tam Tầng (thị trấn Nếnh) đi đê tả Sông cầu 

(xã Ninh Sơn) đi thôn Hữu Nghi, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

4607/QĐ ngày 

18/10/2018                    10.687  Cty TNHH Tiến Lộc  7744831 9.210                 8.349                  539                 204              118               8.760              3.920                           4.300 -                   540                  840                 419                  421                 

46

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 298 

đi Kiểu đi Làng Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

4659/QĐ ngày 

25/10/2018                      8.697 

 Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Hải Long  7747983 8.126                 6.776                  480                 190              585                  95                 8.265              7.680              -                   585                  730                 339                  391                 

47

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường đô thị Doãn Đại 

Hiệu (Đường từ đường gom QL1A vào đền Thân 

Nhân Trung), thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

4677/QĐ ngày 

25/10/2018                    14.655  Cty Phú Cát 88  7761498 9.035                 7.917                  548                 251              319               12.192            4.900              -                   7.292               4.697              4.017               680                 

Trang 2
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48

Đầu tư xây dựng cầu Vân Yên, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

4607/QĐ ngày 

18/10/2018 6.781                      Cty TNHH XD Tân Thịnh 7758621 6.151                 5.454                  470                 114              113               5.331              2.450                           2.300 -                   581                  1.364              704                  660

49

Mương rãnh thoát nước, từ Mai Thượng đi Phố 

Tràng

4731/QĐ ngày 

29/10/2018 4.534                      Cty CP Tân Á 7774764 4.417                 4.019                  284                 83                31                 3.813              1.750                           1.600 -                   463                  1.069              860                  209

50

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường 

tỉnh 295B với Khu công nghiệp Đình Trám, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4611/QĐ ngày 

18/10/2018 13.563                    Cty TNHH Thành Lộc 7744832 12.471               7.717                  485                 230              3.648               391               13.713            11.250            -                   2.463               4.403              3873 530

51

Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 

298 với đường tỉnh 298B, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (đoạn từ xã Hoàng Ninh đi xã Quảng 

4797/QĐ ngày 

30/10/2018 54.436                    Cty Thiên Ân 7756517 45.732               27.383                1.455              650              13.700             2.544            11.108            3.550                           7.558 -                   -                   5.259              3259 2.000              

52

Đầu tư xây dựng đường từ Trung tâm Thương Mại 

Bích Sơn đi nhà văn hóa thôn Vàng

4719/QĐ ngày 

29/10/2018 4.307                     

 Công ty CP tư vấn đầu tư 

và xây dựng Phương Bắc 7759664 3.905                 3.238                  276                 69                284                  38                 2.995              1.750                           1.245 -                   -                   909                 488                  421

53

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường 

vành đai thị trấn Bích Động với Quốc Lộ 37

4798/QĐ ngày 

30/10/2018 89.345                    Cty TNHH XD Tân Thịnh 7756524 72.620               38.085                1.103              2.500           30.042             890               63.678            31.500                       27.870 -                   4.308               4.308              2.350               1958

54

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục xã 

Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

2783/QĐ ngày 

10/6/2019 14.940                    Cty CP Thúy Thắng 7746235 11.803               10.852                421                 390              140               11.273            5.250                           6.000 -                   23                    1.470              1.045               425                 

55

Trường Mầm non Nghĩa Trung: hạng mục: Nhà 

lớp học 2 tầng 10 phòng và các phòng chức năng 

(khu trung tâm)

4670/QĐ ngày 

25/10/2018 9.577                     

 Công ty cổ phần công 

nghệ xây dựng và thương 

mại Việt Nhật 7754950 9.311                 8.531                  533                 187              60                 7.676              5.775                           1.900 -                   1                      1.563              856                  707

56

Trường tiểu học xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: 2 tầng 8 phòng - nhà 

hiệu bộ và các phòng chức năng

4678/QĐ ngày 

25/10/2018 4.087                     

 Công ty TNHH xây dựng 

557 7759575 3.854                 3.508                  255                 64                27                 3.357              2.750              -                   607                  1.104              908                  196

57

Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang; hạng mục: Nhà lớp học và công 

trình phụ trợ 

4730/QĐ ngày 

29/10/2018 4.596                     

 Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng và thiết kế T&T 7774306 4.469                 4.072                  296                 72                29                 3.757              3.575              -                   182                  932                 825                  107

58

Trường THCS Trung Sơn. Hạng mục: Nhà 2 tầng 

8 phòng 
4734/QĐ ngày 

29/10/2018 4.608                     

 Công ty TNHH một thành 

viên xây dựng và vận tải 

Minh Hiếu 7769251 4.324                 3.955                  260                 72                37                 3.897              2.575                           1.322 -                   -                   347                 233                  114

59

Trường Tiểu học Trung Sơn. Hạng mục: Nhà 2 

tầng 8 phòng

4681/QĐ ngày 

25/10/2018 4.489                     

 Công ty TNHH Xây dựng 

và TM Phú Trường Hưng 7761659 4.280                 3.903                  271                 71                35                 3.808              2.575                           1.000 233                  233                     -                   471                 258                  213

60

Trường Tiểu học Hồng Thái; Hạng mục: Nhà lớp 

học và công trình phụ trợ

4656/QĐ ngày 

25/10/2018 6.595                     

 Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng và thiết kế T&T 7752071 6.099                 5.515                  403                 132              49                 1.637              407                              1.200 -                   30                    492                 135                  357

61

Trường Mầm Non Quảng Minh số 1. Hạng mục: 2 

tầng 8 phòng

4699/QĐ ngày 

25/10/2018 6.567                     

 Công ty TNHH MTV xây 

dựng thương mại Hà 7752844 5.668                 5.197                  231                 150              90                 5.497              3.100                           1.500 -                   897                  1.219              829                  390

62

Trường tiểu học Tiên Sơn; Hạng mục: Nhà lớp học 

và công trình phụ trợ

4633/QĐ ngày 

22/10/2018 5.077                     

 Công ty Cổ phần xây 

dựng số 1 Bắc Giang 7752854 4.794                 4.349                  307                 98                40                 4.104              3.700                              400 -                   4                      694                 433                  261                 

63

Trường Tiểu học Vân Trung. Hạng mục: Nhà lớp 

học và công trình phụ trợ

4658/QĐ ngày 

25/10/2018 6.456                      Cty TNHH Hoàng Linh 7756531 6.111                 5.553                  394                 125              39                 2.555              310                              1.800 -                   445                  1.211              881                  330

64

Trường tiểu học xã Tăng Tiến; hạng mục nhà lớp 

học và phụ trợ

4675/QĐ ngày 

25/10/2018 12.146                    Cty CP An Minh 7761496 11.908               10.734                654                 390              130               11.742            8.250                           2.903 -                   589                  600                 600                 

65

Trường trung học cơ sở xã Tăng Tiến; Hạng mục 

nhà lớp học và nhà đa chức năng

4668/QĐ ngày 

25/10/2018 14.750                    Cty TNHH TM Gia Hưng 7752073 14.299               12.808                731                 250              510               12.401            10.250                         2.151 -                   -                   1.958              1.258               700

66
Trụ sở liên cơ quan huyện Việt Yên

4805/QĐ ngày 

30/10/2018 95.264                    Cty Thiên Ân 7756518 72.344               64.426                3.893              1.685           2.340            69.576            45.000            -                   24.576             24.576            24.576             

67 Quảng Trường trung tâm thị trấn Nếnh (giai đoạn 2)

4732/QĐ ngày 

29/10/2018 14.924                    Cty Thiên Ân 7778448 15.641               14.525                376                 560              180               12.513            5.250                           1.000 -                   6.263               5.000              4.500               500

68

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4725/QĐ ngày 

29/10/2018 3.322                      Cty CP Đức Duy 7769252 3.179                 2.872                  222                 64                21                 2.839              1.050                           1.500 -                   289                  628                 458                  170

69

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Minh Đức, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4724/QĐ ngày 

29/10/2018 2.890                      Cty TNHH Hòa Bình 7768093 2.713                 2.436                  198                 56                23                 2.363              1.050                           1.313 -                   -                   349                 201                  148

70

Chỉnh trang hạ tầng Kỹ thuật đô thị; hạng mục: 

Cải tạo vỉa hè Quốc lộ 37 (đoạn giao đường sắt 

đến nghĩa trang Bích Động) huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

4734/QĐ ngày 

29/10/2018 10.057                    Cty Tuấn Quỳnh 7779216 8.324                 7.221                  547                 176              380               7.656              7.575              -                   81                    310                 310                  

71

Chỉnh trang hạ tầng Kỹ thuật đô thị; hạng mục: 

Cải tạo vỉa hè đường Thân Công Tài, thị trấn 

Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4733/QĐ ngày 

29/10/2018 14.933                    Cty Thiên Ân 7785084 12.134               10.570                810                 261              493               11.780            10.575            -                   1.205               960                 460                  500

72

Đường điện chiếu sáng, cây xanh tuyến đường 

Vành đai thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

6504/QĐ ngày 

31/10/2019 14.629                   

 Cty TNHH kỹ thuật Việt 

Hưng 7803089 13.519               12.479                687                 221              132               12.962            3.000                           9.000 962                  962                     (0)                     3.017              2.517               500

73

Xây dựng đền thờ danh nhân văn hoá Tiến sỹ Thân 

Nhân Trung. Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ và 

nội thất đền thờ

4817/QĐ ngày 

30/10/2018 5.885                      Cty Mỹ Thuật Hà Nội 7795875 5.789                 5.192                  285                 117              195               4.949              1.750                           2.500 699                  699                     -                   623                 243                  380                 

74

Tu bổ, tôn tạo hạng mục Tam bảo, nhà thờ tổ Chùa 

Phúc Tằng (Sùng Quang Tự), xã Tăng Tiến, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4815/QĐ ngày 

30/10/2018 10.705                    Cty TNHH MTV Anh Đào 7800382 9.977                 8.598                  840                 204              335               8.598              5.300              -                   3.298               2.000              2.000               

75

Tu bổ, tôn tạo Chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

4835/QĐ ngày 

31/10/2018 38.000                   

 Cty CP di sản VH kiến 

trúc Việt 7756532 32.470               27.000                1.730              700              3.040            16.678            11.000            -                   5.678               20.600            19.300             1.300              

76

Cứng hoá đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K0 đến 

K3+180m, huyện Việt Yên.

4661/QĐ ngày 

25/10/2018 14.497                   

 Công ty TNHH MTV 

Thân Đại Hoàng 7752848 13.577               12.352                764                 291              170               11.975            8.250                           2.700 -                   1.025               2.498              1.918               580

Cứng hoá đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K3+180m 

đến K6+525m, huyện Việt Yên.

2717/QĐ ngày 

03/6/2019 14.475                   12.490               11.274                755                 291              170               -                  -                   1.292              712                  580

Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K0 đến 

K3+100m, huyện Việt Yên.

4662/QĐ ngày 

25/10/2018 10.400                   10.400               9.313                  703                 243              141               -                  -                   

77

Cứng hóa đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K6+525m 

đến K9+0m, huyện Việt Yên

4662/QĐ ngày 

25/10/2018 11.277                   

 Công ty cổ phần Trường 

Hạnh 7752859 9.927                 8.889                  680                 227              131               12.326            11.600            -                   726                  1.196              726                  470

78

Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K3+100m đến 

K6+100m, huyện Việt Yên.

4664/QĐ ngày 

25/10/2018 11.844                    Cty TNHH XD Đức lợi 7752075 10.259               9.183                  699                 239              138               10.350            8.640                           1.500 -                   210                  1.191              771                  420

79

Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K6+100m đến 

K8+926m, huyện Việt Yên.

4663/QĐ ngày 

25/10/2018 12.074                    Cty TNHH XD Đức lợi 7752281 10.349               9.260                  705                 243              141               10.624            7.900                           1.500 -                   1.224               1.125              685                  440
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80

Cải tạo, nâng cấp mương tiêu và đường giao thông 

sau làng thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4679/QĐ ngày 

25/10/2018 9.100                      Cty CP XD Miền Bắc 7757461 7.802                 7.050                  529                 129              94                 8.589              7.550                              600 -                   439                  1.086              776                  310

81

Cải tạo, nạo vét kênh mương, hồ chứa nước trên 

địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4739/QĐ ngày 

29/10/2018 14.914                    Cty Phương Bắc 7788770 12.515               10.981                1.153              221              160               6.716              6.370              -                   346                  400                 400

82

Xây dựng mới tuyến đường Hồ Công Dự kéo dài 

kết nối với đường Nguyễn Thế Nho, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

4803/QĐ ngày 

30/10/2018 79.732                    Cty Thiên Ân 7756580 65.398               35.715                2.436              722              25.500             1.025            23.932            11.932            7.688             -                   4.312               6.000              4.500               1500

II CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2020

              2.082.569                                        -                      -              1.175.748                883.385             57.603           13.318             196.457            24.986            916.533                     -            560.984                 6.905                    6.905                   -               348.644            507.751             423.837              83.914 

A
CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM B, 
NHÓM C BỔ SUNG THEO NQ 08/NQ-HĐND

                    -   

1 Đầu tư xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường 

vành đai IV với đường trong khu công nghiệp 

Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, tỉnh 

Bắc Giang

6117/QĐ ngày 

14/10/2019

357.239                  Cty Tân Thịnh, Thiên Ân 280.045                            221.943             12.661             3.011               38.874              3.556            180.000 135.973         -                   44.027                        100.000 80.000             20.000            

2
Đầu tư xây dựng Đường kết nối QL17 - Khu công 

nghiệp Việt Hàn - Khu công nghiệp Đình Trám với 

QL37

5945/QĐ ngày 

30/9/2019

199.997                  Cty Tân Thịnh, Thiên Ân 173.673                            116.970               4.475             1.489               44.910              5.829              90.000 66.706           -                   23.294                          65.000 55.000             10.000            

3
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Đồng Vân, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4558/QĐ ngày 

30/9/2019

147.089                  Cty Thiên Ân 128.407                              84.619               3.369                950               36.199              3.271            114.100 51.953           -                   62.147                          60.000 60.000             

4
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Quang Châu, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4559/QĐ ngày 

30/9/2019 90.602                    Cty Thiên Ân 74.008                                46.287               2.355                614               22.508              2.244              55.900 32.854           -                   23.046                          30.000 30.000             

5

Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17

với Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua Khu công

nghiệp Yên Lư và Khu công nghiệp Vân Trung,

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

7411/QĐ ngày 

04/8/2020

169.141                  Chưa có 37.000                                18.500               3.500               15.000              37.000 -                   37.000                          96.000 70.000             26.000            

 B  CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI -                                          -   -                   -                                       -   

 DỰ ÁN GIAO THÔNG -                                          -   -                   -                                       -   

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông 
năm 2020

-                                          -   -                   -                                       -   

1

Cải tạo nghĩa trang thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu

và thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt

Yên, tỉnh Bắc Giang 11.930                    Chưa có 2.000                                    2.000                2.000 -                   2.000                              9.000 8.500               500

2

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục:Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông thôn Rãnh, xã Tự Lạn đi đê bối 

cống Nội thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai

4315/QĐ ngày 

10/9/2019
14.771                   

 Cty TNHH Đăng Tuấn 13.506                                12.144                  802                206                 353                8.700 8.700             -                   -                                  4.600 3.900               700

3

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường từ Nghĩa Trung đi Minh Đức (đoạn 

Cầu Lai đi Công Ty Hà Minh), huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

5958/QĐ ngày 

01/10/2019

                   12.919 

 Cty TNHH Đức Lợi 11.695                                10.497                  706                181                 311                9.000 5.635             3.365               3.365                  -                                  2.530 1.930               600

4

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Đầu tư xây dựng 

tuyến đường Nghè Nếnh (đoạn từ giáp nhà văn 

hóa Ninh Khánh đi giao đường Doãn Đại Hiệu), 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

5952/QĐ ngày 

01/10/2019

                   14.607 

 Cty TNHH Tiến Lộc 13.326                                  7.787                  454                135                 4.598                 352                9.000 5.994             -                   3.006                              5.778 3.986               1792

5

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã 

Từ Thượng Lan đi Cầu Vân Yên đi Việt Tiến

5959/QĐ ngày 

01/10/2019                    11.703 

 Cty CP Thúy Thắng 10.628                                  8.827                  585                152                    800                 264                9.000 4.756             -                   4.244                              4.821 4.427               394

6

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường  

Kết nối 37 với đường 298

5955/QĐ ngày 

01/10/2019                    13.378 

 Cty CP Đức Duy 12.339                                  6.613                  424                114                 4.975                 213                8.000 2.308             -                   5.692                              7.204 5.312               1892

7

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo nâng cấp các 

tuyến đường kết nối với đường vành đai 4.

4335/QĐ ngày 

10/9/2019                    14.530 

 Cty TNHH Tiến Lộc 13.260                                  9.588                  634                166                 2.574                 299              12.000 5.085             -                   6.915                              7.753 4.888               2865

8

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo một số tuyến 

đường trên địa bàn xã Nghĩa Trung huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

4333/QĐ ngày 

10/9/2019
                   14.417 

 Cty TNHH TM Gia Hưng 13.105                                11.192                  757                192                    630                 334              12.000 8.969             -                   3.031                              4.331 3.692               639

9

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo nâng cấp 

tuyến đường từ ngã ba thôn Song Lạn đến thôn 

Đồng Khẩu và từ trạm y tế đến sân vận động xã 

Hương mai, huyện Việt Yên

5953/QĐ ngày 

01/10/2019

                     9.449  Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư và xây dựng Hưng 

Thịnh 8.548                                    7.686                  502                133                 228                7.500 7.500             -                   -                                     788 488                  300

Trang 4
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10

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo nâng cấp 

tuyến đường từ Kè Tràng đến thôn Xuân Lạn và từ 

nhà Văn Hóa xã Hương Mai đến đình Mai Hạ, xã 

Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh bắc Giang

5954/QĐ ngày 

01/10/2019

                   12.044 

 Công ty TNHH một thành 

viên Anh Đào 10.987                                  8.953                  610                154                 1.000                 269                9.000 8.279             -                   721                                 1.401 1.053               348

11

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường từ Cầu Kép đi xã Lương Phong và từ 

kênh 3 thôn Tràng đi thôn 3, xã Việt Tiến, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4321/QĐ ngày 

10/9/2019

                     9.102 

 Cty CP Trường Hạnh 8.106                                    7.317                  568                159                   62                8.000 6.950             -                   1.050                              1.050 718                  332                 

12

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Vành đai 

IV (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) với Khu đô 

thị mới Tây Bắc Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc 

                 378.950 

 Chưa có -                                  10.000 -                   10.000                                 -   

13
Đầu tư xây dựng Xây dựng đường nối QL17 với 

QL37 qua KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

6457/QĐ ngày 

30/10/2019
                 114.164 

 Cty Tân Thịnh 80.950                                57.819               3.024             1.100               17.389              1.618              66.000 39.864           -                   26.136                          26.000 20.000             6.000              

14
Cải tạo, nâng cấp đường từ bến đò Chùa Độc, đến 

cây Đa cầu Đồn, thôn Thổ Hà, xã Vân hà.

6524/QĐ ngày 

31/10/2019
                     5.000 

 Cty TNHH Hợp Tiến 4.113                                    3.669                  269                  63                 113                4.500 1.187             -                   3.313                              2.713 2.547               166                 

15

Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã tiên Sơn đi 

thôn hạ Lát, đi thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

6517/QĐ ngày 

31/10/2019                    14.485 

 Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư và xây dựng Hưng 

Thịnh 12.855                                11.741                  777                252                   85              10.000 10.000           -                   -                                  2.855 2.172               683

CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT 
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, TRỤ SỞ CƠ 
QUAN, Y TẾ -                                          -   -                   -                                       -   

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch 
vụ công cộng năm 2020 -                                          -   -                   -                                       -   

1

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Cải tạo, nâng cấp 

Trung tâm y tế huyện Việt Yên (hạng mục GPMB).

                     8.500 

 Chưa có 7.000                                 7.000                7.000 -                   7.000                                   -   

2

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Cải tạo, nâng cấp 

trạm y tế xã Hương Mai

4325/QĐ ngày 

10/9/2019                      3.211  Công ty TNHH MTV 

Thân Đại Hoàng 2.913                                    2.531                  257                  61                   65                2.000 1.190             -                   810                                 1.780 1.624               156

3

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Cải tạo, nâng cấp 

trạm y tế xã Trung Sơn

4327/QĐ ngày 

10/9/2019                      3.464  Công ty CP xây dựng số 1 

Bắc Giang 3.076                                    2.697                  254                  53                   72                2.000 1.692             -                   308                                 1.578 1.404               174

4

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Cải tạo, nâng cấp 

trạ y tế xã Tiên Sơn

4326/QĐ ngày 

10/9/2019                      3.622  Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng và thiết kế T&T 3.301                                    2.911                  259                  56                   75                2.000 1.193             -                   807                                 2.097 1.911               186

5

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Chỉnh trang hệ 

thống đường đô thị

4479/QĐ ngày 

20/9/2019                    14.885 

 Cty Thiên Ân 13.721                                12.604                  647                198                 272              11.000 8.144             2.856               2.856                  -                                  2.480 1.984               496

6

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng mục: Hệ thống điện 

sinh hoạt khu dân cư

6508/QĐ ngày 

31/10/2019
                   15.000 

 Cty TNHH Đăng Tuấn 13.858                                12.876                  707                206                   69              11.000 10.316           684                  684                     -                                  1.100 585                  515

7

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng mục: Điện chiếu sáng 

đô thị

6492/QĐ ngày 

30/10/2019                    14.807 

 Công ty cổ phần xây dựng 

và dịch vụ kỹ thuật Việt 

Hưng 13.858                                12.876                  707                206                   69                9.500 9.500             -                   -                                  4.300 3.786               514

8

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng mục: Di chuyển trụ sở 

Tòa Án nhân dân huyện Việt Yên

                   11.000 

 Chưa có 10.772                                  9.683                  635                167                 287                2.000 -                   2.000                                   -   

9

Chỉnh trang vỉa hè đường tỉnh 295B đoạn qua xã 

Hồng Thái, Hoàng Ninh, Quang Châu (bổ sung 

đầu tư công trung hạn 2016-2020)

6507/QĐ ngày 

31/10/2019
                   11.902 

 Công ty CP xây dựng và 

dịch vụ thương mại Tuấn 

Quỳnh 10.772                                  9.683                  635                167                 287              12.000 9.538             -                   2.462                              1.050 600                  450

10
Chỉnh trang vỉa hè tuyến đường QL 37 (đoạn cầu 

vượt Đình Trám giao đường tỉnh 295B)

6508/QĐ ngày 

31/10/2019
                   13.463 

 Cty Thiên Ân 12.158                                10.915                  731                189                 324              12.000 10.456           -                   1.544                              1.450 910                  540

11
Trụ sở khối cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
                 120.000 

 Chưa có 5.000                               5.000                5.000 -                   5.000                                   -   

12
Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vân 

Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6514/QĐ ngày 

31/10/2019                      9.883  Cty CP ĐT XD Hải Long 8.853                                    7.819                  643                165                 226                7.000 4.329             -                   2.671                              4.371 3.919               452

13 Nhà văn hóa thôn Thổ Hà, xã Vân Hà                      4.000  Chưa có 4.982                                    4.450                  337                  85                 110                3.000 -                   3.000                                   -   

CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC -                                          -   -                   -                                       -   

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 
2020 -                                          -   -                   -                                       -   

1

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 

2020, hạng mục: Xây dựng trường mầm non 

Quảng Minh, xã Quảng Minh,  huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

5955/QĐ ngày 

01/10/2019
                   14.000 

 Chưa có -                                  10.500 -                   10.500                                 -   

2

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 

2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung 

học cơ sở xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang. 

4309/QĐ ngày 

10/9/2019
                     8.872 

 Cty CP Đức Duy 8.020                                    7.147                  520                138                 215                4.875 1.714             -                   3.161                                 897 547                  350

3

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 

2020, hạng mục: Xây dựng Trường THCS Tiên 

sơn (giai đoạn 1)

4306/QĐ ngày 

10/9/2019
                   14.461 

 Cty TNHH TM Gia Hưng 12.954                                11.584                  810                223                 337              11.250 6.165             -                   5.085                              6.384 5.884               500

4

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 

2020, hạng mục: Xây dựng Trường THCS Tiên 

sơn (giai đoạn 2)

6117/QĐ ngày 

14/10/2019                    10.000 

 Chưa có -                                    7.500 -                   7.500                                   -   

5

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 

2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường mầm 

non Nghĩa Trung.

4518/QĐ ngày 

24/9/2019
                   14.965 

 Công ty CP tư vấn xây 

dựng và dịch vụ thương 

mại Hà Nội 14.047                                12.686                  808                236                 318              11.175 11.175           -                   -                                  2.590 1.990               600

Trang 5
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6

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 

2020,  hạng muc: Xây dựng trường THCS Hồng 

Thái, giai đoạn 1.

4329/QĐ ngày 

10/9/2019
                   14.964 

 Tổng công ty xây dựng 

Nông Nghiệp Việt Nam - 

CTCP 13.651                                12.256                  825                242                 329              11.250 479                10.771                          12.856 12.256             600

7

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 

2020, hạng mục: Xây dựng trường THCS Hồng 

Thái giai đoạn 2.

4330/QĐ ngày 

10/9/2019
                   14.938 

 Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Sông Đà Thăng 

Long 14.191                                12.829                  817                240                 306                7.500 482                7.018                            13.529 12.829             700

8

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 

2020, hạng mục: Xây dựng trường mầm non Vân 

Hà (hạng mục San nền, san nền, Nhà hiệu bộ và 

các hạng mục phụ trợ).

4324/QĐ ngày 

10/9/2019
                   11.903 

 Cty CP XD số 1 Bắc 

Giang 10.369                                  9.155                  759                181                 274                9.000 9.000             -                   -                                     989 539                  450

9
Cải tạo, nâng nâng cấp trường mầm non Tiên Sơn, 

xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6506/QĐ ngày 

31/10/2019
                     8.598 

 Chưa có -                                    6.233 6.233             -                   -                                  1.500 1.131               369

10 Cải tạo nâng cấp Trường mầm non thị trấn Nếnh, 

thị trấn nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6505/QĐ ngày 

31/10/2019
                   13.489 

 Công ty CP tư vấn xây 

dựng và dịch vụ thương 

mại Hà Nội 12.368                                11.128                  747                212                 281              10.275 10.275           -                   -                                  1.910 1.310               600

11 Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Tự Lạn 
6510/QĐ ngày 

31/10/2019
                     5.440 

 Cty TNHH Hợp Tiến 4.982                                    4.450                  337                  85                 110                4.950 4.674             -                   276                                      -   

12

Xây dựng trường mầm non Vân Hà giai đoạn 2 

(nhà lớp học tầng 12 phòng), xã Vân Hà, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6516/QĐ ngày 

31/10/2019
                   14.045  Cty CP XD số 1 Bắc 

Giang 12.724                                11.385                  761                239                 339                9.000 9.000             -                   -                                  3.471 2.821               650

13
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Vân Trung, xã 

Vân Trung,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6511/QĐ ngày 

31/10/2019
                   11.776 

 Cty TNHH Tiến Lộc 10.627               9.512                  696                 182              236                              9.750 5.466             -                   4.284                              5.362 4.812               550

14
Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Việt Tiến, xã 

Việt Tiến,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6509/QĐ ngày 

31/10/2019
                   10.925 

 Cty CP XD số 1 Bắc 

Giang 9.957                                    8.934                  620                171                 232                8.475 8.475             -                   -                                  1.970 1.496               474

15
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học nghĩa Trung, xã 

Nghĩa Trung,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6512/QĐ ngày 

31/10/2019
                     7.781 

 Công ty CP tư vấn xây 

dựng và dịch vụ thương 

mại Hà Nội 7.136                                    6.314                  541                120                 161                6.000 6.000             -                   -                                  1.000 703                  297

16
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Minh Đức, xã 

Minh Đức,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6513/QĐ ngày 

31/10/2019
                     5.037 

 Cty TNHH 557 4.477                                    3.954                  341                  78                 105                4.350 3.239             -                   1.111                              1.163 953                  210

17
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hoàng Ninh, xã 

Hoàng Ninh,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

6518/QĐ ngày 

31/10/2019
                     8.635 

 Cty TNHH Trọng Cường 

68 7.866                                    6.981                  567                134                 185                6.750 6.750             -                   -                                  1.600 1.230               370

TU BỔ, TÔN TẠO CÁC CÔNG TRÌNH DI 
TÍCH, TÂM LINH -                                          -   -                   -                                       -   

1

Tu bổ, tôn tạo các công trình di tích, tâm linh, hạng 

mục: Tôn tạo, sửa chữa di tích cấp Quốc Gia chùa 

Vân Cốc                    15.000 Chưa có -                                    9.000 -                   9.000                                   -   

2

Tu bổ, tôn tạo các công trình di tích, tâm linh, hạng 

mục: Xây dựng tường, cổng chùa Bổ Đà - di tích 

Quốc gia Đặc Biệt                      3.500 Chưa có -                                    2.000 -                   2.000                                   -   

3

Tu bổ, tôn tạo các công trình di tích, tâm linh, hạng 

mục: Tôn tạo, sửa chữa di tích cấp Quốc gia (hạng 

mục Đình Ao Miếu và hạng mục đình Vân Cốc)                    10.000 Chưa có -                                    6.500 -                   6.500                                   -   

CẢI TẠO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY 
LỢI

-                                          -   -                   -                                       -   

1 Cải tạo hệ thống công trình thủy lợi năm 2020                    14.986 

 Công ty TNHH Đầu tư 

Xây lắp Phương Bắc 13.566                                11.873               1.169                214                 311              13.000 12.786           -                   214                                    500 500

III DỰ ÁN CHUYỂN NGUỒN 2019 SANG                  673.983                                        -                      -                 498.060                376.155             22.633             9.805               81.280              8.187              48.698                     -              39.277                 2.594                    1.265             1.329                 6.827                     -                        -                       -   

1
GPMB và Hạ tầng khu dân cư thôn Đạo Ngạn xã 

Quang Châu

451/QĐ ngày 

02/03/2017                      5.329  Cty TNHH Tiến Lộc                   4.832                    4.155                  287                  76                    263                   51                   333                    333                333                       -                       -   

2
Cải tạo, nâng cấp sân vườn chùa Bổ Đà xã Tiên

Sơn

9494/QĐ ngày 

25/10/2016                      1.619  Cty TNHH TM Gia Hưng                   1.465                    1.322                    92                  23                   28                   159                   69                      -                        90                     -   

3

Đầu tư xây dựng mới đường Nghè Nếnh(Điểm đầu 

giao với đường 295B tại km20+160, điểm cuối

giao đường Ninh Khánh Km0+800), thị trấn Nếnh,

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6756/QĐ ngày 

23/10/2017                    13.258  Cty TNHH TM Gia Hưng                 12.484                    7.692                  438                186                 4.099                   69                3.088              1.408                    300                300                 1.380                     -   

4

 Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến 

đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B), huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

6793/QĐ ngày 

27/10/2017                  127.483  Cty TNHH XD Tân Thịnh               104.842 56.177                1.327              2.150           44.258             930                              6.709              6.709                      -                         -                       -   

5

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và đến thờ Hán Quận 

Công Thân Công Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang; Hạng mục: Tu bổ, tôn tạo

4796/QĐ ngày 

30/10/2018                    31.732  Cty TNHH MTV Anh Đào                 22.129 17.987                1.650              667              970                  855                              1.387              1.373                      -                        14                     -   

6

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, 

xã Tự Lạn đi Kè Bài, xã Hương Mai, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

4721/QĐ ngày 

29/10/2018                    13.035  Cty CP ĐT XD Hải Long                 10.835                    9.629                  673                181                    200                 152                   152                    152                       152                       -                       -   

7

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, 

xã Tự Lạn đi xã Thượng Lan (đoạn từ UBND xã 

Thượng Lan đi huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang

4657/QĐ ngày 

25/10/2018                    10.477  Cty CP ĐT Nam InVest                   8.907 8.008                  559                 180              160                                 630                 443                      -                      187                     -   

8

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 298 

đi kiểu đi Làng Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

4659/QĐ ngày 

25/10/2018                      8.697  Cty CP ĐT XD Hải Long                   8.401 6.776                  480                 190              585                  370                                 629                 571                      58                     -   

9

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường Kết nối đường 

tỉnh 295B với Khu công nghiệp ĐÌnh Trám, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

4611/QĐ ngày 

18/10/2018                    13.563  Cty TNHH Thành Lộc                 12.471 7.717                  485                 230              3.648               391                              1.228                 753                    475                475                       -                       -   

10
Đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Công Dự kéo 

dài, kết nối đường Nguyễn Thế Nho

4803/QĐ ngày 

30/10/2018                    79.732  Cty Thiên Ân                 65.426                  35.716               2.436                722               25.500              1.052                7.931              7.931                      -                         -                       -   

11
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng 

phố Hoa đi đê bối cống nội, xã Hương Mai
4680/QĐ ngày 

25/10/2018                      9.691 

 : Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư và xây dựng Hưng 

Thịnh                   8.492                    7.740                  528                165                   59                   143                      -                      143                     -   

Trang 6
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12
Trường THCS xã Nghĩa Trung, hạng mục: Nhà 

lớp học và công trình phụ trợ

4730/QĐ ngày 

29/10/2018                      4.596 

 Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng và thiết kế T&T                   4.469                    4.073                  295                  72                   29                   327                 289                      -                        38                     -   

13
Trường Mầm non Tự Lạn (thôn trước): Hạng mục: 

2 tầng 8 phòng

4673/QĐ ngày 

25/10/2018                      5.898  Cty CP ĐT XD Hải Long                   6.573                    5.979                  420                134                   40                     33                      -                        33                     -   

14 Trụ sở liên cơ quan huyện Việt Yên
4805/QĐ ngày 

30/10/2018                    95.264  Cty Thiên Ân                 72.344 64.426                3.893              1.685           2.340                         10.415            10.415                      -                         -                       -   

15 Cải tạo trụ sở UBND xã Vân Hà
4804/QĐ ngày 

30/10/2018                         980  Cty TNHH Chất Mai                   1.025                       919                    78                  17                   11                     24                      -                        24                     -   

16 Trận địa phòng không 12,7mm
4806/QĐ ngày 

30/10/2018                         885  Cty TNHH Chất Mai                         -                     340                      -                      340                     -   

17

Tu bổ, tôn tạo hạng mục Tam Bảo, nhà thờ tổ chùa 

Phúc Tằng (Sùng Quang Tự), xã Tăng Tiến, huyện 

Việt Yên

4815/QĐ ngày 

30/10/2018                    10.705  Cty TNHH MTV Anh Đào                   7.671                    6.580                  810                163                 118                   570                      -                      570                     -   

18
Tu bổ, tôn tạo chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

4835/QĐ ngày 

31/10/2018                    23.425 

 Cty CP di sản VH kiến 

trúc Việt                 23.253                  20.980               1.698                373                 202                2.271                      -                   2.271                     -   

19
Cứng hoá đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K0 đến 

K3+180m, huyện Việt Yên.

4661/QĐ ngày 

25/10/2018                    14.497 

 Công ty TNHH MTV 

Thân Đại Hoàng                 12.717 11.501                474                 504              238                                   41                   41                      -                         -                       -   

20
Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K0 đến 

K3+100m, huyện Việt Yên.

4666/QĐ ngày 

25/10/2018                    12.039 

 Cty CP TVXD Sông Đà 

Thăng Long                 10.400                    9.313                  704                242                 141                   600                    600                       600                       -                       -   

21
Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K3+100m đến 

K6+100m, huyện Việt Yên.

4664/QĐ ngày 

25/10/2018                    11.844 

 Công ty TNHH xây dựng 

Đức Lợi                 10.259                    9.183                  699                239                 138                   513                    513                       513                       -                       -   

22

Bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án: Xây 

dựng khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, huyện 

Việt Yên Các QĐ                    39.588  Ban QLDA                         -                       46                      -                        46                     -   

23

Bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án : Khu dân cư mới thôn My 

Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc QĐ 91;989;1008                      2.779  Ban QLDA                         -                       27                      -                        27                     -   

24

Bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án : Khu dân cư mới thôn Phúc 

Long, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc QĐ 89;1010                      3.892  Ban QLDA                         -                       39                      -                        39                     -   

25
GPMB và Xây dựng hạ tầng Quảng trường Trung 

tâm thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên

6761/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017                    13.465  Cty Thiên Ân                         -                  2.202              2.025                      -                      177                     -   

26

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; hạng mục: Khu dân cư Vùng 1, thôn Ninh 

Khánh, thị trấn Nếnh (Giai đoạn 2)

4718/QĐ-UBND ngày 

28/10/2018                    12.390  Cty TNHH TM Gia Hưng                   6.312                    5.788                  356                135                   33                1.203              1.203                      -                         -                       -   

27

Bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư thôn 

Vàng, thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang QĐ 2540;2782;3408                    11.302  Ban QLDA                   185                    185                185                       -                       -   

28

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018; 

Hạng mục: Khu dân cư dịch vụ thôn Nam Ngạn, 

xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

6759/QĐ-UBND ngày 

23/10/2017                      5.938  Cty TNHH TM Gia Hưng                   5.368                    4.011                  290                  81                    958                   28                   229                 193                      36                  36                       -                       -   

29

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn 

Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(Giai đoạn 2)

5978/QĐ ngày 

03/10/2019                    10.845 

 Công ty cổ phần xây dựng 

và thương mại Miền Bắc                 10.878                  10.138                  465                196                   79                     14                      -                        14                     -   

30

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Khu dân cư 5,7,9 xã Việt Tiến 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

1017/QĐ ngày 

26/3/2019                    11.652 

 Công ty cổ phần xây dựng 

và thương mại Miền Bắc                 10.588                    9.920                  435                150                   83                     23                      -                        23                     -   

31
Xây dựng đền thờ danh nhân văn hóa Tiến Sỹ 

Thân Nhân Trung QĐ 296;477;474                      5.801  Ban QLDA                         -                  2.142              2.141                      -                          1                     -   

32

Đường trục chính khu dân cư dịch vụ thôn My 

Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

QĐ 2519/QĐ ngày 

22/12/2010                      1.858  Ban QLDA                         -                  1.858              1.778                      -                        80                     -   

33 BT, hỗ trợ GPMB KDC TM Bích Sơn  Ban QLDA                         -                       21                      -                        21                     -   

34 Quảng trường trung tâm huyện (GĐ 1)
456/QĐ ngày 

25/01/2018                    15.410  Cty TNHH TM Gia Hưng                 14.372                  12.557                  633                227                    799                 156                1.499                 799                      -                      700                     -   

35
Hạ tầng lò đốt rác khu xử lý rác thải huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

1281/QĐ ngày 

24/3/2015                      1.114  Cty TNHH TM Gia Hưng                      969                       907                    42                  14                     6                   300                 296                      -                          4                     -   

36
Cải tạo sửa chữa nhà làm việc ban Đảng; nhà thi 

đấu; khuôn viên, sân khối đoàn thể huyện Việt Yên

4220/QĐ ngày 

21/9/2018                    13.909  Cty TNHH TM Gia Hưng                 13.189                  11.933                  802                304                 150                   710                 654                      -                        56                     -   

37

Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị  (hạng mục cải 

tạo vỉa hè đoạn từ khu phố 3 đến khu dân cư, chợ 

mới thị trấn Bích Động)

2862/QĐ ngày 

28/6/2018                    14.615  Cty Thiên Ân                 13.432                  12.384                  711                227                 110                   200                      -                      200                     -   

38

Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, 

Hạng mục: Xây dựng hạ tầng phát triển vùng sản 

xuất rau an toàn xã Việt Tiến, huyệnViệt Yên, tỉnh 

6822QĐ ngày 

27/10/2017                      4.928 

 Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư và xây dựng Hưng 

Thịnh                   4.524                    4.087                  320                  89                   28                   272                      -                      272                     -   

39

Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên – 

Tân Yên (đoạn từ thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, 

huyện Việt Yên đi thôn Tam Bình xã Ngọc Thiện, 

huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang

922/QĐ ngày 

22/3/2018                      3.967  Cty CP Thúy Thắng                   3.839                    3.501                  204                  75                   59                     19                      -                        19                     -   

40

Cải tạo, nâng cấp đường Trại Đồi, thôn Đanh, thôn 

Hậu đi thôn Cầu Treo Mỏ Thổ, đi trường tiểu học 

số 2 xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 2494/QĐ ngày 

04/6/2018                      4.625  Cty CP Thúy Thắng                   4.461                    4.022                  287                  86                   66                   124                 124                      -                         -                       -   

41 Cải tạo trung tâm văn hóa, thể thao huyện Việt Yên
9497/QĐ ngày 

25/10/2019                      1.156 

 Công ty TNHH kiến trúc 

và xây dựng Hồng Phước                   1.133                    1.034                    62                  22                   15                     62                   62                      -                         -                       -   
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IV CÁC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ, GPMB
                 381.690                                        -                      -                 197.652                160.374               8.152             2.924                 4.806              1.811            239.069             83.940            73.038               46.687                         -             25.494               50.801            120.111               77.991              25.120 

1

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Hạng mục: 

Khu dân cư văn hóa thể thao xã Tăng Tiến (thôn 

Phúc Long), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 14.681                    Cty TNHH Phúc Long Gia                 13.424                  12.536                  622                187                   79              10.600             10.200                 400                      -                         -                     624                      36                   588 

2
Xây dựng khu dân cư thôn Núi Hiểu, xã Quang 

Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang                    15.084  Công ty TNHH Tiến Lộc                 14.704                  13.786                  561                192                 165              14.285             13.685                 600                      -                         -                     300                   300 

3

Bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây 

dựng Khu dân cư thôn Bẩy xã Tăng Tiến, huyện 

Việt Yên                      1.406  Ban QLDA                   1.406                 1.406                1.406               1.146                 260                      -                         -                       -   

4

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Hạng mục: 

Xây dựng khu dân cư thôn Đông, thị trấn Bích 

Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 1.871                     

 Cty CP TVXD Sông Đà 

Thăng Long                   1.653 1.508                                   110                  24                   11                1.870               1.500                 144                      -                      226                     -   

5

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá

quyền sử dụng đất trên địa huyện. Hạng mục: Khu

dân cư hợp tác xã Việt Ý, thị trấn Nếnh, huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 1.166                      Cty CPXD số 1 Bắc Giang                   1.112 1.014                  69                                    15                   14                1.115                  800                 303                      -                        12                     -   

6

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá

quyền sử dụng đất trên địa huyện. Hạng mục: Khu

nhà ông Thuật ra Vai Cày, thôn Quang Biểu, xã

Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 4.055                      Công ty TNHH Tiến Lộc                   3.882 3.584                  194                                  56                   48                3.500               2.500              1.000                      -                         -                     250                   250 

7

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá

quyền sử dụng đất trên địa huyện. Hạng mục: Khu

dân cư mới thôn Phúc Long 12.559                    Cty CP XD Miền Bắc                 11.494 10.408                634                                260                 192              11.727             10.200                 500                      -                   1.027                   600                   600 

8

Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng

mục: Khu dân cư vùng 1 Ninh Khánh, thị trấn

Nếnh giai đoạn 1 11.835                    Cty TNHH TM Gia Hưng                   9.676 8.856                  620                                115                   85                9.100               6.400              2.700                      -                         -                     350                   350 

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng

mục: Khu dân cư vùng 1 Ninh Khánh, thị trấn

Nếnh giai đoạn 2 12.390                    Cty TNHH TM Gia Hưng                   6.315 5.788                  354                                  99                   74                4.596               4.296                 300                      -                         -                  1.600                 1.300                   300 

10
Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng

mục: Khu dân cư 7, 8 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên 4.382                      Cty TNHH Thành Lộc                   4.084 2.326                  150                                  34                 1.550                   24                2.000              2.000                      -                         -                     700                    500                   200 

11

Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng

mục: Khu dân cư 5, 7, 9 xã Việt Tiến, huyện Việt

Yên 11.863                    Cty CP XD Miền Bắc                 10.586 9.920                  443                                115                 108              10.177               9.577                 600                      -                         -                     400                   400 

12

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện 

- Hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn Tự xã 

Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang (GĐ1)

                   14.858 

 Cty CP XD Miền Bắc                 21.726                  20.292                  730                466                 238              19.892             10.000              9.892                      -                         -                     450                   450 

13

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện 

- Hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn Tự xã 

Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang (GĐ2) 10.872                    Cty CP XD Miền Bắc                 10.878                  10.138                  435                190                 115              10.386               9.386              1.000                      -                         -                     300                   300 

14

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Xây dựng khu dân cư Thôn 

Vàng, Thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (giai đoạn 3) 13.658                    Cty CP XD Miền Bắc                 11.841                  10.884                  649                175                 133              11.000            10.500                      -                      500                   700                    257                   443 

15

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Xây dựng khu dân cư Thôn 

Vàng, Thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (giai đoạn 4) 8.683                      Cty CP XD Miền Bắc                   7.638                    7.009                  434                110                   84              10.000              7.500                      -                   2.500                   200                   200 

16

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Xây dựng khu dân cư đường 

Nguyễn Thế Nho giai đoạn 3, thị trấn Bích Động, 

huyện Việt Yên 16.814                    Cty TNHH XD Tân Thịnh                 16.772                  15.588                  695                344                 145              16.814               4.250            12.564                      -                         -                       -   

17

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Xây dựng hệ thống cấp điện 

khu dân cư Ninh Khánh, thị trấn Nếnh 7.903                     

 Cty CP XD An Phương 

Bắc Giang                   7.013                    6.493                  289                166                   65                6.000              6.000                      -                         -                  1.073                    773                   300 

18
Hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư Vân Cốc 2 xã Vân 

Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 8.534                      Cty TNHH Phú Cát 88                   7.482                    6.443                  465                135                    350                   89                7.525              2.375                      -                   5.150                   907                    200                   707 

19
Khu dân cư Đồng Hòn giai đoạn 2, xã Hồng Thái, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 12.310                    Cty CP XD Miền Bắc                 10.736                  10.025                  435                180                   96              13.289            10.400                      -                   2.889                   719                    319                   400 

20

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 6.151                     

 Công ty TNHH MTV tư 

vấn và xây dựng Đăng 

Tuấn                   5.646                    3.776                  262                  60                 1.500                   48                4.000              4.000                      -                         -                  1.350                 1.106                   244 

21

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn 6 xã Việt Tiến 

(Giai đoạn 1) 11.395                    Chưa có                         -                  7.000                 2.500             2.500                 4.500                7.000                 6.500                   500 

22

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn 6 xã Việt Tiến 

(Giai đoạn 2) 9.595                      Chưa có                         -                  6.700                 2.500             2.500                 4.200                6.500                 6.000                   500 

23

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Khu dân cư thônThượng Phúc, 

Tăng Tiến  huyện Việt Yên

5979/QĐ ngày 

03/10/2019 14.842                                           -                  3.094                 3.094             3.094                       -                  9.000                 4.000                5.000 

24

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Khu dân cư thônThượng Phúc, 

Tăng Tiến ( Giai đoạn 1), huyện Việt Yên 14.962                    Chưa có                         -                  9.000                 3.500             3.500                 5.500                3.500                 3.000                   500 

Trang 8
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25

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Khu dân cư thônThượng Phúc, 

Tăng Tiến ( Giai đoạn 2), huyện Việt Yên 11.012                    Chưa có                         -                  7.400                 3.900             3.900                 3.500                5.300                 5.000                   300 

26
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Khu dân cư thônYên Ninh, thị 14.962                    Chưa có                         -                  9.000                 3.500             3.500                 5.500                9.300                 9.000                   300 

27

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Xây dựng Khu dân cư thôn Dục 

Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên
87.469                    Chưa có                         -                20.000                 6.500             6.500               13.500              50.000               40.000              10.000 

28
 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện 

Khu dân cư thôn Xuân Lạn, xã  Hương mai 2149 1200 1200                   842                      -                     842 

29  GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện 

Khu dân cư thôn Mai Hại, xã Hương mai 2706 1593 1593                   978                   978 

30

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện: Xây dựng khu dân cư thôn Khả Lý Thượng 

(giai đoạn 2), xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang. 1650                1.400 1400                   168                   168 

31

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện; Hạng mục: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư thôn Núi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang.

2.873                     2.586                 3.400,0        

                1.797 

32
GPB đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn (chi trả cho 

các dự án do UBND xã Làm Chủ đầu tư địa 

phương) 17000 17000 17000 17.000            

Trang 9
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